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1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ 

* Tính đơn điệu và dấu của đạo hàm 

Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên tập K ⊂ ℝ, trong đó K là một khoảng, đoạn hoặc nửa 

khoảng. 

- Nếu f'(x) > 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) đồng biến trên K. 

- Nếu f'(x) < 0 với mọi x thuộc K thì hàm số f(x) nghịch biến trên K. 

Chú ý: Nếu hàm số y = f(x) đồng biến trên tập K hoặc nghịch biến trên tập K thì hàm số y = 

f(x) còn được gọi là đơn điệu trên K ⊂ ℝ. 

Ví dụ 1. Xét dấu y' rồi tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số 

y = x3 – 2x2 + x + 1. 

Hướng dẫn giải 

Hàm số đã cho có tập xác định là ℝ. 

Ta có y' = 3x2 – 4x + 1; 

y' = 0 ⇔ 3x2 – 4x + 1 = 0 ⇔ x= 
1

3
 hoặc x = 1. 

Ta có bảng xét dấu của y' như sau: 

 

Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (−∞;
1

3
) và (1; + ∞); nghịch biến trên khoảng (

1

3
;1) . 

* Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm trên tập K ⊂ ℝ trong đó K là một khoảng, đoạn hoặc nửa 

khoảng. Nếu f’(x) ≥ 0 (hoặc f’(x) ≤ 0) với mọi x thuộc K và f’(x) = 0 chỉ tại một số hữu hạn 

điểm của K thì hàm số f(x) đồng biến (hoặc nghịch biến) trên K. 

Ví dụ 2. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số y = 
1

5
x5 –

2

3
x3 + x + 4. 

Hướng dẫn giải 

Hàm số đã cho có tập xác định là ℝ. 

Ta có y' = x4 – 2x2 + 1 = (x2 – 1)2 = (x – 1)2 ∙ (x + 1)2; 

y' ≥ 0 với mọi x ∈ ℝ và y' = 0 ⇔ x = – 1 hoặc x = 1. 
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Bảng biến thiên của hàm số như sau: 

 

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng (– ∞; + ∞). 

* Các bước xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số y = f(x) 

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số y = f(x). 

Bước 2. Tính đạo hàm f'(x). Tìm các điểm xi (i = 1, 2, …, n) mà tại đó hàm số có đạo hàm 

bằng 0 hoặc không tồn tại. 

Bước 3. Sắp xếp các điểm xi theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên. 

Bước 4. Căn cứ vào bảng biến thiên, nêu kết luận về các khoảng đồng biến, nghịch biến của 

hàm số. 

Ví dụ 3. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số y= 
𝑥−1

2𝑥+1
 

Hướng dẫn giải 

 

Bảng biến thiên của hàm số như sau: 
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Vậy hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (−∞;−
1

2
) và (−

1

2
;+∞) 

2. ĐIỂM CỰC TRỊ, GIÁ TRỊ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ 

* Định nghĩa 

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên tập K ⊂ ℝ, trong đó K là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng 

và x0 ∈ K, x1 ∈ K. 

- x0 được gọi là một điểm cực đại của hàm số đã cho nếu tồn tại một khoảng (a; b) chứa điểm 

x0 sao cho (a; b) ⊂ K và f(x) < f(x0) với mọi x ∈ (a; b) và x ≠ x0. 

Khi đó, f(x0) được gọi là giá trị cực đại của hàm số đã cho, kí hiệu là fCĐ. 

- x1 được gọi là một điểm cực tiểu của hàm số đã cho nếu tồn tại một khoảng (c; d) chứa điểm 

x1 sao cho (c; d) ⊂ K và f(x) > f(x1) với mọi x ∈ (c; d) và x ≠ x1. 

Khi đó, f(x1) được gọi là giá trị cực tiểu của hàm số đã cho, kí hiệu là fCT. 

- Điểm cực đại và điểm cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị. Giá trị cực đại và giá trị cực 

tiểu được gọi chung là giá trị cực trị (hay cực trị). 

Chú ý: Nếu x0 là một điểm cực trị của hàm số y = f(x) thì người ta nói rằng hàm số y = f(x) 

đạt cực trị tại điểm x0. Khi đó, điểm M(x0; f(x0)) được gọi là điểm cực trị của đồ thị hàm số y 

= f(x). 

Ví dụ 4. Cho đồ thị hàm số y = f(x) như hình dưới đây. 

 

Hãy chỉ ra các điểm cực trị của hàm số đó. 

Hướng dẫn giải 

- Xét khoảng (−√2;0) chứa điểm x = – 1. Quan sát đồ thị hàm số y = f(x) ở hình trên, ta thấy 

f(x) > f(– 1) với mọi x ∈ (−√2;0)và x ≠ – 1. 

Do vậy x = – 1 là một điểm cực tiểu của hàm số y = f(x). 
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- Xét khoảng (– 1; 1) chứa điểm x = 0. Quan sát đồ thị hàm số y = f(x) ở hình trên, ta thấy f(x) 

< f(0) với mọi x ∈ (– 1; 1) và x ≠ 0. 

Do vậy x = 0 là điểm cực đại của hàm số y = f(x). 

- Xét khoảng (0;  √2;) chứa điểm x = 1. Quan sát đồ thị hàm số y = f(x) ở hình trên, ta thấy 

f(x) > f(1) với mọi x ∈ (0; ;  √2) và x ≠ 1. 

Do vậy x = 1 là một điểm cực tiểu của hàm số y = f(x). 

* Mối liên hệ giữa đạo hàm và cực trị 

Giả sử hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a; b) chứa điểm x0 và có đạo hàm trên các khoảng 

(a; x0) và (x0; b). Khi đó 

- Nếu f'(x) < 0 với mọi x ∈ (a; x0) và f'(x) > 0 với mọi x ∈ (x0; b) thì hàm số f(x) đạt cực tiểu 

tại điểm x0. 

- Nếu f'(x) > 0 với mọi x ∈ (a; x0) và f'(x) < 0 với mọi x ∈ (x0; b) thì hàm số f(x) đạt cực đại 

tại điểm x0. 

Ví dụ 5. Tìm điểm cực trị của hàm số y = x4 – 2x2 – 3. 

Hướng dẫn giải 

Hàm số đã cho có tập xác định là ℝ. 

Ta có y' = 4x3 – 4x; 

y' = 0 ⇔ 4x3 – 4x = 0 ⇔ x = – 1 hoặc x = 0 hoặc x = 1. 

Bảng biến thiên của hàm số như sau: 

 

Vậy hàm số đạt cực đại tại điểm x = 0 và đạt cực tiểu tại các điểm x = – 1, x = 1. 
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* Các bước tìm điểm cực trị của hàm số f(x) 

Bước 1. Tìm tập xác định của hàm số f(x): 

Bước 2. Tính đạo hàm f'(x). Tìm các điểm xi (i = 1, 2, …, n) mà tại đó hàm số có đạo hàm 

bằng 0 hoặc không tồn tại. 

Bước 3. Sắp xếp các điểm xi theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên. 

Bước 4. Căn cứ vào bảng biến thiên, nêu kết luận về các điểm cực trị của hàm số. 

Ví dụ 6. Tìm điểm cực trị (nếu có) của mỗi hàm số sau: 

a) y = – x3 + 3x2 + 4; 

b) y = 
2𝑥+1

𝑥−2
 

Hướng dẫn giải 

a) y = – x3 + 3x2 + 4 

Hàm số đã cho có tập xác định là ℝ. 

Ta có y' = – 3x2 + 6x; 

y' = 0 ⇔ – 3x2 + 6x = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 2. 

Bảng biến thiên của hàm số như sau: 

 

Vậy hàm số đạt cực đại tại điểm x = 2 và đạt cực tiểu tại điểm x = 0. 

b) y = 
2𝑥+1

𝑥−2
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Bảng biến thiên của hàm số như sau: 

 

Vậy hàm số không có điểm cực trị. 
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